CA PHE CHUA RANG - THI TRUONG PUC = GIA CA

CA PHE CHU'A RANG (HS 090111) — THI TRWONG bUC
GIA CA

Gi4 ca phé trén thi truong thay ddi tuy thudc vao phan khuc cua timg loai san pham ma mbi
cong ty hudng den Tai thi truong Dirc, ca phé dugc chia thanh cac phan khic khac nhau
nhu cip cao, cap trung Va cap thap Thong thudng, gia xuét khau ca phé nhan chi chiém
khoang 5-25% gia ban cubi cung dén nguot tiéu dung, tly thudc vao chat luong ca phé, quy
mo 16 hang va quan h¢ ctia nha cung cap vdi ngudi mua.

e Phan khiic cao cap: Day la phan khic c6 chét luong cao nhét, cac san pham dic biét nhu
ca phé nguyén chat, ca phé chuyén biét thuong di kém 1 cau chuyén vé chinh o). 0
phén khuc nay, ca phé dugc ban thong qua cac nha ban I¢ chuyén biét. Co h0'p ddng dai
han gitra cac nha cung cap va ngudi mua. Vi du Arabica chat lugng cao, diém cupping

85+ c6 gia ban 1¢ dé xuat: 144USD/kg (Panama Geisha), 150USD/kg (100% Jamaica
Blue Mountain Arabica — Pong goi bao bi 1kg); 110USD/kg (Mykona Hawaii Paradise
Meadows — dong goi bao bi 250gr); 85,92USD/kg (Claudio José Costa Rica — Public
Coffee Roasters — dong goi bao bi 250gr)

e Phén khiic trung binh: C6 chat luong tot va 13 hang thuong mai. Thuong duoc ban trong
siéu thi hodc cira hang an udng, ciing nhu thong qua cic nha ban 1¢ chuyén biét. Gia ban
lé @& xuat: 38,16USD/kg (Ca phé thuong hiéu Illy Italian — dong gbi bao bi 250gr);
22,68USD/kg (Peeze Rainforest Dark — dong goi bao bi 1kg).

e Phén khuc thap: ca phé pha c6 chat lugng thip. Thuong duoc ban qua cac siéu thi va cac
kénh dich vu (vi du nhu van phong). Thuong dugc pha tron va/hodc c6 40-100%
Robusta. Gia ban 1¢ dé xuat: 9,83USD/kg (Albert Heijn Perla Aroma — dong goi bao bi
1kg).

1. Gia theo mua vu

Ca phé la mot san pham nong nghlep cho nén gia ca bi phu thudc rat nhiéu vao moa vu. Tai
cac qudc gia xuat khau, su duoc mia hay mat mua ctia ca phé anh huéng nhiéu dén sy 1én -
xubng cua gia ca trén thi truong, do do, gi4 ca tai cic thi trudng tiéu thu ciing bi anh huéng
rat nhiéu.

2. Murc ké gia
Phi bao hiém thuong chiém khoang 15% dén 25%, nhung dang gidm dan khi cic nha ché
bien truyen thong va cac nha ban 1¢ tham gia vao thi truong ca phé hitu co. Phi bao hiém

cho ca phé co glay ching nhén Fair-Trade dugc tra theo mirc gia t6i thiéu cho ca phé
trong theo kiéu truyén thong va ca phé trong theo kiéu cong nghiép.

3. Bién dong vé gia ca
Bién dong gia ca 1a mot phan trong thuong mai ca phé. Bién dong vé gia ca do cac tac dong
sau day:

e Cung va cau: thi truong hang hoa da thay dbi trong nhitng nim gan dy boi nhu ciu vé
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ca phé d3 ting 1én dang ké. Trude day, cac qubc gia trong ca phé chu yeu dé xuit khau,
nhung hién nay xu huong sir dung ca phé dang tang rat manh tai cac quoc gia nay, lugng
ca phé gianh cho xuat khau bi giam manh. Diéu nay anh huong 16n dén gia ca ca phé
trén thé gidi, dac biét tai cac thi truong ca phé 16n nhu Pc. .

e Chét luong ca phé quyét dinh 16n dén gia ca trén thi truong. V6i viée ngudi tiéu dung &
Duc ngay cang doi hoi chit luong cao hon, cac nha nhip khau cia Pac phai tinh toan
mot murc gia hop 1y dé cac nha cung cp ca phé tho tai cac qudc gia dang phat trién dap
ung dugc yéu cu. Viéc dat ra cc yéu cAu vé nhin mac, mdi truong, xa hdi v.v... déu
1am chi phi gia ting va tit ca déu duoc cic nha san xuat hach toan vao gia giao thuong
trén thi truong.

e Bién dong vé tién té, 14i sut: Cac giao dich ca phé trén thi trudng qudc té néi chung va
thi truong Plrc nodi riéng déu duge thuc hién dua trén USD hodc EUR. Bat ké mot thay
d6i vé ty gia cac ddng ngoai té ndy so voi dong tién cla cac qudc gia san xudt déu cd anh
huéng manh mé va tryc tiép dén gia ca phé.

e Cac phu phi: Cac chi phi nhu van chuyen bao hiém, thué cac loai v.v... dong mot vai trd

l6n trong viéc dinh ra cac muc gia cudi cung. Diéu nay con ‘tuy thude vao viée thuong
thao hop dong giira nha san xuit, nha xuat khau, nha nhap khau tai Puc.

4. Sw phat trién gia.

Gia ca phé tai Buc khong cd khac biét so véi thi truong thé gigi. Tuy nhién, gia ca pheé tuy
thudc vao cac s¢ thich cua nguoi tiéu thu va sy nguyén chat cua san pham. Gia ca thuc té thi
tuy thudc vao su thuong luong vai cac cong ty ddi tac. Nhin chung, cac nha xuat khau can
biét chi tiét vé chi phi san xuat/ muc gia cho timg khéi luong san pham ma ho cung Gng.
Diéu nay gilp cac nha xuat khau co céc quyét dinh dung khi thwong lwong voi khéch hang.
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Bang 1: Bién dong gia ca phé nhap khau vao Pirc theo tirng viing nguyén liéu (2010 —
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2016)
Nam Chau Phi Trung My Nam My Chau A
2010 30.38% 31.75% 27.55% 37.74%
2011 39.40% 42.60% 41.90% 38.90%
2012 -15.64% -22.30% -17.55% -20.09%
2015 5.65% -1.76% -1.50% -8.17%
2016 4.53% 0.66% -3.04% 5.03%
BIEN BONG GIA CA PHE NHAP KHAU VAO bUC
THEO VUNG NGUYEN LIEU (2010 - 2016)
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—®&— Chiu Phi —@—Trung My Nam M Chau A
Ngu("in:

e http://www.chi.eu

e http://exporthelp.europa.eu

e http://statista.com/
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	3. Biến động về giá cả
	 Cung và cầu: thị trường hàng hóa đã thay đổi trong những năm gần đây bởi nhu cầu về cà phê đã tăng lên đáng kể. Trước đây, các quốc gia trồng cà phê chủ yếu để xuất khẩu, nhưng hiện nay xu hướng sử dụng cà phê đang tăng rất mạnh tại các quốc gia này...
	 Chất lượng cà phê quyết định lớn đến giá cả trên thị trường. Với việc người tiêu dùng ở Đức ngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn, các nhà nhập khẩu của Đức phải tính toán một mức giá hợp lý để các nhà cung cấp cà phê thô tại các quốc gia đang phát t...
	 Biến động về tiền tệ, lãi suất: Các giao dịch cà phê trên thị trường quốc tế nói chung và thị trường Đức nói riêng đều được thực hiện dựa trên USD hoặc EUR. Bất kể một thay đổi về tỷ giá các đồng ngoại tệ này so với đồng tiền của các quốc gia sản xu...
	 Các phụ phí: Các chi phí như vận chuyển, bảo hiểm, thuế các loại v.v… đóng một vai trò lớn trong việc định ra các mức giá cuối cùng. Điều này còn tùy thuộc vào việc thương thảo hợp đồng giữa nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu tại Đức.


